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LIÊN  ĐOÀN  LAO ĐỘNG  THÀNH  PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Số 18 /CĐ-ĐHQG 

V/v báo cáo số liệu thực hiện quy chế  
dân chủ cơ sở 

CỘNG  HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT     NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng 3 năm 2021 

  

 
 Kính gửi:                  Chủ tịch các CĐCS trực thuộc 
 

Thực hiện Công văn số 124/LĐLĐ ngày 09 tháng 3 năm 2021 của  Liên đoàn 

Lao động Thành phố Hồ Chí minh về việc báo cáo số liệu thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở. Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 

các CĐCS báo cáo số liệu tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại đơn vị và tổ 

chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021(theo mẫu đính kèm)  gửi về 

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM và qua địa chỉ email congdoan@vnuhcm.du.vn 

chậm nhất trước 16g00 ngày 25 tháng 03 năm 2021. 

 

  
  
 

 
  
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
-  Lưu VP. 
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Phụ lục 

(Kèm theo Công văn số          /CĐ-ĐHQG ngày    /3/2021) 

Bảng số liệu về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 
( tính đến ngày 25 tháng 03 năm 2021 ) 

 

TT NỘI DUNG CHỈ TIÊU 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 
NĂM 
2020 

ĐẾN 
THÁNG 
3/2021 

Tỷ lệ 
thực hiện 

(%) 
1 Tuyên truyền, tập huấn quy chế DCCC     

 - Số đơn vị cơ sở có tổ chức học tập, tập huấn xây 
dựng, thực hiện quy chế dân chủ 

đơn vị    

 - Số lớp tập huấn, học tập quy chế dân chủ lớp    
 - Số người tham dự học tập, tập huấn người    
2 Xây dựng quy chế quy chế dân chủ cơ sở     
 Tổng số CQ, ĐV, DN thuộc đối tượng xây dựng và 

thực hiện QCDC, trong đó: 
đơn vị     

 + Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Nhà nước và 
ngoài nhà nước)/tổng số CQ, ĐV, DN có xây dựng 
quy chế  dân chủ. 

đơn vị     

 + Số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (Nhà nước và 
ngoài nhà nước)/tổng số CQ, ĐV, DN có quy chế phối 
hợp công tác cấp uỷ, chính quyền, công đoàn: 

đơn vị    

3 Tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ     
 a.  Hội nghị CBCC:     
   - Tổng số cơ quan, đơn vị (theo số liệu tổ chức):  đơn vị    
 Trong đó:     
     + Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức HN.CBCC/Tổng số 

cơ quan, đơn vị 

đơn vị    

     + Số cơ quan, đơn vị chưa tổ chức HN.CBCC/ Tổng 
số cơ quan, đơn vị  

đơn vị    

  - Lý do chưa tổ chức:  
 

    

 b. Hội nghị người lao động:     
 - Tổng số doanh nghiệp (theo số liệu tổ chức) DN    
 Trong đó:     
 + Doanh nghiệp Nhà nước  DN    

 + Công ty cổ phần, Cty TNHH… DN    
 + Doanh nghiệp FDI  DN    
 + Doanh nghiệp Liên doanh  DN    
 + Khác DN    
 - Tổng số doanh nghiệp đã tổ chức HN.NLĐ: DN    
 Trong đó:     
 + Doanh nghiệp Nhà nước/tổng số DN DN    
 + Cty cổ phần, Cty TNHH…/tổng số DN DN    

 + Doanh nghiệp FDI/tổng số DN DN    
 + Doanh nghiệp Liên doanh/tổng số DN DN    
 + Khác DN    
 c. Tổng số DN tổ chức ký TƯ-LĐTT  bản    
 Trong đó:     
 - Ký mới TU-LĐTT:     
 + Doanh nghiệp Nhà nước  Bản    
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 + Cty cổ phần, Cty TNHH… Bản    
 + Doanh nghiệp FDI  Bản    
 + Doanh nghiệp Liên doanh  Bản    
 + Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may…) Bản    
 - TU-LĐTT chưa hết hạn:     
 + Doanh nghiệp Nhà nước  Bản    
 + Cty cổ phần, Cty TNHH… Bản    
 + Doanh nghiệp FDI  Bản    
 + Doanh nghiệp Liên doanh  Bản    
 + Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may…) Bản    
 - TU-LĐTT hết hạn:     
 + Doanh nghiệp Nhà nước  Bản    
 + Cty cổ phần, Cty TNHH… Bản    
 + Doanh nghiệp FDI  Bản    
 + Doanh nghiệp Liên doanh  Bản    

 + Khác (NĐ Nhóm GVMN, Nhóm Dệt may…) Bản    
4 Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân     
 - Tổng số Ban Thanh tra nhân dân: đơn vị    
 Trong đó:     
 + Số CQ, ĐV, DN đã thành lập Ban Thanh tra nhân 

dân/tổng số Ban TTND 
đơn vị 

 
   

 - Số Ban thanh tra nhân dân hoạt động:  đơn vị     
   + Tốt  đơn vị    
   + Khá đơn vị    
   + Trung bình đơn vị    
   + Yếu đơn vị    
5 Giải quyết đơn thư khiếu nại của cán bộ, công 

chức, viên chức, NLĐ 
    

 - Số đơn, thư nhận được cái    
 - Số đơn thư đã giải quyết cái    
 - Số đơn thư chuyển cho cơ quan khác giải quyết cái    
6 Tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công cuộc    
 - Số cuộc tranh chấp lao động, đình công và ngừng 

việc tập thể trong phạm vi quản lý.   
cuộc 

 
   

 - Nguyên nhân:  
 

    

 

 

        TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

                                                                                                     (ký tên và đóng dấu) 


